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KẾ HOẠCH 

Về việc tổ chức thực hiện lựa chọn sách giáo khoa lớp 5 

Năm học: 2024 - 2025  

 

Căn cứ Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục 

phổ thông; 

Căn cứ Quyết định số 4119/QĐ-BGDĐT ngày 01/12/2023 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về phê duyệt sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

và sách giáo khoa các môn tiếng Trung Quốc lớp 3, lớp 4 sử dụng trong cơ sở 

giáo dục phổ thông;  

Căn cứ Quyết định số 392/QĐ-BGDĐT ngày 26/01/2024 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về phê duyệt sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

và sách giáo khoa các môn ngoại ngữ 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;  

Căn cứ  Công văn số 549/SGDĐT-GDTrH&GDTX ngày 18/3/2024 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa lớp 5, 

lớp 9, lớp 12; sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 10, 

lớp 11 (nếu có) năm học 2024-2025; 

Thực hiện Công văn số 317/PGDĐT ngày 19/3/2024 của Phòng Giáo dục 

Đào tạo Mai Sơn về việc hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa lớp 5, lớp 9, lớp 12; 

sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 10, lớp 11 (nếu 

có) năm học 2024-2025; 

Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương và Nhà trường; Trường Tiểu và 

THCS Chiềng Mai xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện lựa chọn sách giáo khoa 

lớp 5, năm học 2024 - 2025 như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nghiên cứu, lựa chọn sách giáo khoa thuộc danh mục sách giáo khoa đã 

được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt để sử dụng trong nhà trường đảm bảo 

theo Thông tư số 27/2023/TT-BGD ĐT ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn việc lựa chọn SGK trong cơ sở Giáo dục phổ 

thông; 

Tập trung nghiên cứu các tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo 

dục phổ thông theo Quyết định của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Tiêu chí 

lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Sơn 

La; thảo luận, đánh giá SGK, bỏ phiếu lựa chọn 01 (một) sách giáo khoa cho mỗi 

môn học. 



Lựa chọn sách giáo khoa lớp 5, năm học 2024 – 2025 cho mỗi môn học, 

hoạt động giáo dục để sử dụng ổn định trong các cơ sở giáo dục.  

2. Yêu cầu 

 Lựa chọn sách giáo khoa bám sát Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 

26/12/2018 của Bộ GDĐT về Ban hành Chương trình GDPT; Thông tư 

27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định 

việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông. 

  GV, Tổ CM, nhà trường làm việc nghiêm túc, khách quan, nêu cao tinh 

thần trách nhiệm, đảm bảo lựa chọn được bộ sách thiết thực. 

Việc lựa chọn sách giáo khoa phải phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội 

của địa phương; phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại nhà trường. 

 Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 5 theo nguyên tắc dân chủ, khách 

quan, công khai, minh bạch, vì quyền lợi của HS, đúng pháp luật. 

Báo cáo Phòng giáo dục Đào tạo Danh mục sách giáo khoa của nhà trường 

lựa chọn. 

II. NỘI DUNG 

 1. Công tác tuyên truyền 

           Nhà trường triển khai các văn bản chỉ đạo tới 100% cán bộ, giáo viên, nhân 

viên trong nhà trường. 

Nhà trường gửi các văn bản liên quan của Bộ GDĐT, UBND tỉnh, Sở 

GDĐT, Danh mục SGK được Bộ GDĐT phê duyệt; nguồn sách, đường link hoặc 

các tài liệu liên quan đến các bộ SGK được Bộ GDĐT phê duyệt (do Bộ GDĐT, 

Sở GDĐT, NXB…cung cấp để cho từng giáo viên tại cuộc họp hội đồng, qua zalo 

trường, gmail cá nhân) 

2. Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa 

  2.1. Tổ chức lựa chọn SGK tại Tổ chuyên môn 

- Căn cứ Kế hoạch của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cấp trường và tiêu 

chí lựa chọn sách giáo khoa. Tổ trưởng chuyên môn xây dựng Kế hoạch lựa chọn 

SGK cho từng môn học được cơ cấu trong tổ CM, báo cáo Hiệu trưởng trước khi 

thực hiện; 

- Tổ chức cho toàn bộ giáo viên môn học của cơ sở giáo dục (bao gồm giáo 

viên biên chế, hợp đồng, biệt phái, thỉnh giảng, dạy liên trường) tham gia lựa chọn 

sách giáo khoa của môn học đó 

- Giáo viên nghiên cứu SGK môn học; viết phiếu nhận xét, đánh giá các SGK 

môn học theo tiêu chí lựa chọn SGK của tỉnh ; 

- Tổ trưởng CM tổ chức cuộc họp với GV môn học, (thời gian họp sau 20 

ngày từ thời điểm GV được giao đọc, nghiên cứu SGK). 

Nội dung: Thảo luận, bỏ phiếu lựa chọn 01 SGK cho mỗi môn học  (Theo 

Điểm d, Khoản 2, Điều 7) 

Quy trình:  



+ Tổ trưởng tổ chuyên môn tổ chức họp với các giáo viên môn học để thảo 

luận, bỏ phiếu lựa chọn 01 (một) sách giáo khoa cho môn học đó. Trường hợp 

môn học chỉ có 01 sách giáo khoa được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết 

định phê duyệt thì tổ chuyên môn lựa chọn sách giáo khoa trong quyết định, không 

cần bỏ phiếu. 

+ Sách giáo khoa được lựa chọn bảo đảm có từ 1/2 số giáo viên môn học trở 

lên bỏ phiếu lựa chọn. Trường hợp không có sách giáo khoa nào đạt từ 1/2 số giáo 

viên môn học trở lên bỏ phiếu lựa chọn thì tổ chuyên môn phải thảo luận, bỏ phiếu 

lựa chọn lại; sách giáo khoa được lựa chọn là sách giáo khoa có số giáo viên môn 

học bỏ phiếu lựa chọn cao nhất trong lần bỏ phiếu thứ hai. Trong cả 02 lần bỏ 

phiếu, nếu có từ 02 sách giáo khoa có số giáo viên môn học bỏ phiếu lựa chọn cao 

nhất bằng nhau thì tổ trưởng tổ chuyên môn quyết định lựa chọn một trong số 

sách giáo khoa có số giáo viên môn học bỏ phiếu lựa chọn cao nhất. 

Các cuộc họp của tổ chuyên môn được lập thành biên bản, ghi đầy đủ ý kiến 

nhận xét, đánh giá sách giáo khoa của các giáo viên môn học tham gia lựa chọn, 

biên bản có chữ kí của tổ trưởng tổ chuyên môn và người được phân công lập biên 

bản; 

 Tổ trưởng chuyên môn tổng hợp kết quả và lập danh mục SGK do Tổ chuyên 

môn  lựa chọn. (Có chữ kí của Tổ trưởng CM và người được phân công lập danh 

mục SGK) 

* Hồ sơ lưu trữ: 

+ Báo cáo nhận xét các SGK của cá nhân giáo viên (Mỗi giáo viên có báo 

cáo cá nhân của tất cả các bộ sách của môn học GV đó tham gia giảng dạy) 

+ Biên bản kiểm phiếu (mỗi môn học 01 biên bản), mẫu phiếu; bì đựng phiếu; 

+ Biên bản các cuộc họp của tổ chuyên môn, có chữ kí của tổ trưởng tổ 

chuyên môn và người được phân công lập biên bản (BB ghi đầy đủ ý kiến nhận 

xét, đánh giá sách giáo khoa của các giáo viên môn học tham gia lựa chọn) 

 2.2. Tổ chức họp Hội đồng lựa chọn SGK (Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5 

Điều 7 TT 27) 

Hội đồng họp, thảo luận, đánh giá việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa của 

các tổ chuyên môn; thẩm định biên bản họp của tổ chuyên môn; các phiếu nhận 

xét, đánh giá sách giáo khoa của giáo viên theo quy định; tổng hợp kết quả lựa 

chọn sách giáo khoa của các tổ chuyên môn thành biên bản (gồm các nội dung: 

nhận xét, đánh giá về việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa của các tổ chuyên 

môn; danh mục sách giáo khoa được lựa chọn của các tổ chuyên môn), biên bản 

có chữ ký của Chủ tịch và Thư kí Hội đồng. 

Hội đồng đề xuất với người đứng đầu danh mục sách giáo khoa đã được 

các tổ chuyên môn lựa chọn đúng theo quy định tại Thông tư 27. 

 Nhà trường lập Hồ sơ lựa chọn sách giáo khoa gửi về Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 

* Hồ sơ gồm: 

(1). Quyết định thành lập Hội đồng của cơ sở giáo dục; 

(2). Biên bản họp Hội đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư 27; 



(3). Báo cáo kèm theo danh mục sách giáo khoa đã được các tổ chuyên môn 

lựa chọn (có chữ ký của CT Hội đồng và Thư ký); Danh mục sách giáo khoa được 

lựa chọn của cơ sở giáo dục (Hiệu trưởng/GĐ ký, đóng dấu và có chữ kí của các 

tổ trưởng tổ chuyên môn) 

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

 3. Phân công nhiệm vụ 

a. Chủ tịch Hội đồng: Ông Lò Đức Tháo 

- Chịu trách nhiệm về hoạt động của Hội đồng, lập kế hoạch và tổ chức thực 

hiện kế hoạch hoạt động của Hội đồng. Xử lý theo thẩm quyền các tình huống 

phát sinh trong quá trình lựa chọn SGK. 

- Tổ chức thực hiện thẩm định biên bản các cuộc họp và các phiếu nhận xét 

đánh giá SGK; danh mục SGK do các tổ chuyên môn lựa chọn. 

- Chịu trách nhiệm giải trình về việc lựa chọn SGK với cấp trên, CMHS và 

địa phương. 

- Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy viên Hội đồng. 

b. Phó chủ tịch Hội đồng: Bà Lường Thị Phương  

Thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng phân công hoặc ủy quyền; chịu 

trách nhiệm trước chủ tịch Hội đồng. 

- Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy viên Hội đồng. 

c. Thư ký Hội đồng: Bà Tòng Thị Lan – Giáo viên 

- Lập biên bản làm việc của Hội đồng 

- Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy viên Hội đồng. 

d. Các Ủy viên Hội đồng: 

- Tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng; trường hợp vắng mặt phải 

có đơn báo cáo với Chủ tịch Hội đồng (CTHĐ) và được CTHĐ đồng ý 

- Thẩm định biên bản các cuộc họp của tổ chuyên môn, các phiếu nhận xét, 

đánh giá SGK của giáo viên, danh mục sách giáo khoa do các tổ chuyên môn lựa 

chọn.  

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do CTHĐ phân công 

V. THỜI GIAN LÀM VIÊC 

- Ngày 19/3/2024:  Hiệu trưởng ra quyết định Thành lập HĐ, xây dựng Kế 

hoạch tổ chức lựa chọn SGK, phân công nhiệm vụ các thành viên HĐ. 

- Ngày 19/3/2024: Tổ trưởng chuyên môn xây dựng Kế hoạch lựa chọn 

SGK cho từng môn học, báo cáo Hiệu trưởng trước khi thực hiện. 

- Từ 19/3/2024 - 07/4/2024: Giáo viên nghiên cứu SGK môn học; viết 

phiếu nhận xét (xây dựng mẫu phiếu), đánh giá các SGK môn học theo tiêu chí 

lựa chọn SGK của tỉnh.  

- Ngày 08/4/2024: TTCM họp với GV môn học (điểm d và đ Khoản 2 Điều 

7 TT  27). Nội dung: Thảo luận, bỏ phiếu lựa chọn 01 SGK cho môn học, tổng 

hợp kết quả và lập danh mục SGK do tổ lựa chọn. 

- Ngày 09/4/2024: Họp Hội đồng (Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5 Điều 7 TT 

27) 



- Ngày 09/4/2024: Nhà trường gửi hồ sơ lựa chọn SGK về Phòng GDĐT 

(Khoản 5 Điều 7 TT 27). 

VI. TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN 

1. Giáo viên  

Mỗi GV tự nghiên cứu tài liệu các file bản mẫu SGK (file điện tử và bản 

giấy) được Bộ GDĐT phê duyệt và bám sát Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 

26/12/2018 của Bộ GDĐT về Ban hành Chương trình GDPT từ đó nhận xét rút ra 

những ưu điểm vượt trội và những tồn tại cần khắc phục của bộ sách đã nghiên 

cứu và đề xuất bộ sách lực chọn 

Tham khảo bản mẫu SGK lớp 5 qua bản giấy hoặc qua file điện tử. 

Tham gia nghe giới thiệu SGK theo Kế hoạch do Sở GDĐT tổ chức.  

Viết phiếu nhận xét, đánh giá các sách giáo khoa các môn học theo tiêu chí 

lựa chọn sách giáo khoa:  

+ Phù hợp vời đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương. 

+ Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục. 

* Phụ lục đọc SGK 

Link truy cập wesite chứa sách giáo khoa của các nhà xuất bản 

 Đối với các SGK của NXBGD Việt Nam: taphuan.nxbgd.vn   

 Đối với các SGK Cánh Diều:  + Lớp 5: https://hoc10.vn/lop5  

 Các SGK khác:  

+ SGK Toán 5 (bộ sách Cùng khám phá): https://eduhome.com.vn/  

+ SGK Tin học 5 (bộ sách Cùng khám phá): https://eduhome.com.vn/  

+ SGK Toán 5 (bộ sách Bình Minh):  https://sachbinhminh.vn/lop-5  

+ SGK Tin học 5 (bộ sách Kiến tạo công dân toàn 

cầu):  https://iigvietnam.com/sach-tin-hoc/  

* Sách giáo khoa môn Tiếng Anh 

1. SGK Tiếng Anh 5 (Explore Our World), Chủ biên: Đào Xuân Phương 

Trang, Bộ sách Cánh Diều, NXB ĐHSP TPHCM, Công ty VEPIC 

          https://hoc10.vn/lop5 

                     

2. SGK Tiếng Anh 5 (Phonics - Smart), Chủ biên: Lê Hoàng Dũng, NXB 

ĐH Quốc gia TPHCM, Công ty CP Phát triển Giáo dục Việt Nam VPBOX 

          https://phonics-smart.vn/phonics-smart 

          Thông tin liên hệ hỗ trợ: Ms Kim Út - Hotline: 0907.550.185 ; Mr 

Long: 0908.370.667 Email: chuyenmon.hcm@vpbox.edu.vn 

https://hoc10.vn/lop5
https://phonics-smart.vn/phonics-smart
mailto:chuyenmon.hcm@vpbox.edu.vn
http://c2hungankd.hungyen.edu.vn/upload/46202/fck/hyn-kimdong-thcshungan/2024_03_06_13_20_451.png


3. SGK Tiếng Anh 5 (i-Learn Smart Start), Tổng chủ biên: Võ Đại 

Phúc, NXB ĐHSP TPHCM, Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam 

          https://bit.ly/BanmauSGKtiengAnh5ilearnsmartstart 

 4. SGK Tiếng Anh 5 (Extra and Friends), Tổng chủ biên kiêm Chủ biên: Võ 

Đại Phúc, NXB ĐHSP TPHCM, Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam 

               https://bit.ly/BanmauSGKtiengAnh5extraandfriends 

5. SGK Tiếng Anh 5 (English Discovery), Chủ biên: Trần Thị Lan 

Anh, NXB ĐHSP, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Giáo dục Cánh Buồm 

https://canhbuom-edu.vn/san-pham/sach-tieng-anh-tieu-hoc/english-

discovery-5.html 

 6. SGK Tiếng Anh 5 (Global Succeess), Tổng chủ biên: Hoàng Văn Vân, 

NXB GDVN, Công ty CP Đầu tư và Phát triển GD Phương Nam 

        gs.hoclieu.vn 

  7. SGK Tiếng Anh 5 (Family and Friends - National Edition), Chủ biên: 

Trần Cao Bội Ngọc, NXB GDVN, Công ty CP Đầu tư và Phát triển GD Phương 

Nam 

taphuan.nxbgd.vn 

 8. SGK Tiếng Anh 5 (Macmillan Next Move), Chủ biên: Hoàng Tăng Đức, 

NXB ĐHSP TPHCM, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xuất bản phẩm giáo 

dục Victoria 

https://drive.google.com/drive/folders/1KF5QEaiN-

bWWDeZQYCtjvi5_YVXvP0JZ?usp=sharing 

 9. SGK Tiếng Anh 5 (Guess What!), Chủ biên: Nguyễn Thị Diệu Hà, NXB 

Đại học Sư phạm, Công ty Cổ phần Zenbooks 

https://sgk.synology.me:5001/sharing/DXPBZ3yFo 

ID đăng nhập: sgkgw5 

Password: zenbooks@123 

Thông tin hỗ trợ: Trần Ngọc Anh Dũng 

Số điện thoại: 0933250696 

      10. SGK Tiếng Anh 5 (Wonderful World), Chủ biên: Nguyễn Vũ Quỳnh 

Như, NXB Đại học Sư phạm, Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh 

https://aka.ms/GetM365 

https://wonderfulworld.vn/ww5/WW5_STB_1.pdf (Tập 1) 

https://wonderfulworld.vn/ww5/WW5_STB_2.pdf (Tập 2) 
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2. Tổ chuyên môn  

- Triển khai kế hoạch lựa chọn SGK lớp 5, năm học 2024 – 2025 tới các 

thành viên trong khối.  

- Triển khai các văn bản hướng dẫn lựa chọn SGK lớp 5:  

+ Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT về Ban 

hành Chương trình GDPT. 

+ Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; 

+ Quyết định số 4119/QĐ-BGDĐT ngày 01/12/2023 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về phê duyệt sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 và 

sách giáo khoa các môn tiếng Trung Quốc lớp 3, lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo 

dục phổ thông;  

+ Quyết định số 392/QĐ-BGDĐT ngày 26/01/2024 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về phê duyệt sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 và 

sách giáo khoa các môn ngoại ngữ 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;  

+ Công văn số 549/SGDĐT-GDTrH&GDTX ngày 18/3/2024 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo Sơn La về việc hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa lớp 5, lớp 9, 

lớp 12; sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 10, lớp 11 

(nếu có) năm học 2024-2025. 

- Tổ chức cho GV trong tổ nghiên cứu thảo luận và viết phiếu nhận xét, 

đánh giá SGK lớp 5 

- Tổ chức các cuộc họp và thảo luận, bỏ phiếu chọn 1 bộ sách giáo khoa 

- Thành lập biên bản, ghi đầy đủ ý kiến nhận xét, đánh giá SGK của GV, 

biên bản có đầy đủ chữ kí của tổ trưởng tổ chuyên môn và người được phân công 

lập biên bản.  

- Tổ trưởng tổng hợp kết quả, lập danh mục SGK do tổ chuyên môn lựa 

chọn có chữ ký của tổ trưởng tổ chuyên môn và người được phân công lập biên 

bản. 

3. Hội đồng lựa chọn SGK  

Họp Hội đồng thảo luận, đánh giá việc lựa chọn SGK của các tổ chuyên 

môn. Thẩm định biên bàn họp tổ chuyên môn; tổng hợp kết quả lựa chọc SGK; 

đề xuất danh mục SGK được các tổ chuyên môn lựa chọn. 

Trên đây là Kế hoạch lựa chọn SGK lớp 5 năm học 2024 - 2025 của Trường 

Tiểu học và THCS Chiềng Mai. Đề nghị các bộ phận liên quan, chuyên môn, tổ 

khối quán triệt tổ chức thực hiện nghiệm túc./. 

 
Nơi nhận:  
- BGH, khối trưởng (triển khai thực hiện) 

- Ban ĐDCMHS (phồi hợp) 

- Lưu: VT, CM 
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